
HÌNH THỨC THỜI GIAN NỘI DUNG - YÊU CẦU CẦN ĐẠT GHI CHÚ

1 Ngữ văn
Kiểm tra trên giấy tập trung
- Tự luận: 100%
- Thời gian: 90 phút

Thứ 2, ngày 
24 tháng 3

Phần 1: Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt (Bài 6 và bài 7) Phần 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống 
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

2 Toán

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 20%
- Tự luận: 80%
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

* Phần Số & Đại số: 
Hết Chương 6. Các đại lượng tỉ lệ (Từ Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau đến hết Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch)
+ Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
+ Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
+ Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán
+ Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Chương 7. Biểu thức đại số  (Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số; Bài 2: Đa thức một biến)
+ Nhận biết được biểu thức số và biểu thức đại số.
+ Viết được biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng quen thuộc trong hình học hay trong đời sống.
+ Tính được giá trị của một biểu thức đại số
+ Nhận biết được đa thức một biến và tính được giá trị của đa thức một biến khi biết giá trị của biến.
* Phần Hình học & Đo lường: 
 Chương 8. Tam giác (Từ Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác đến hết Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng)
+ Giải thích được định lí về tổng số đo các góc trong một tam giác bằng 180°.
+ Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác
+ Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
+ Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, tam giác vuông.
+ Mô tả được tam giác cân.
+ Giải thích được tính chất của tam giác cân.
+ Nhận ra các tam giác cân trong bài toán và trong thực tế.
+ Nhận biết được khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
+ Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác.
+ Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất cơ bản của đường trung trực.
+ Vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập

Lớp phổ thông

3 Tiếng Anh

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 60%
- Tự luận: 40%
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

UNIT 5: ACHIEVE + UNIT 6: SURVIVAL
Vocabylary:units of measurement, meals for medals, jobs and skills, survival verbs, jungle challenge, survival equipment ...
Grammar: like/ different from, comparatives (… than), superlatives (the …), 
comparisions (as … as), ability: can and could, first conditional, obligation: must and should ...

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp
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STT MÔN

HÌNH THỨC - NỘI DUNG BÀI GIỮA KÌ 2
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4 KHXH

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 
- Tự luận: 
- Thời gian: 60 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

* Phần Lịch sử 
- Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô- Đinh- Tiền Lê (938-1009) 
- Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 – 1225) 
- Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời nhà Trần (1226 - 1400)  
* Phần Địa lí 
- Bài 13. Phát kiến ra châu Mĩ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ 
- Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ 
- Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ 
- Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ 

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

5 KHTN

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 
- Tự luận: 
- Thời gian: 60 phút

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

- Từ bài 18 tới bài 23.
– Tiến hành thí nghiệm để nêu được:
+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;
+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).
– Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.
– Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện),
mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
– Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.
– Nêu được khái niệm đường sức từ và vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
– Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.
– Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
– Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.
– Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí
– Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
– Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể

Lớp phổ thông

6 GDCD7

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề/ bài học đã học từ bài  8,9 ; 
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

7 Tin học
Kiểm tra thực hành tại lớp. 
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Chủ đề E:Ứng dụng tin học
- Bảng tính điện tử cơ bản
- Biết cách thức chung để nhập đầu vào, sử dụng hàm số trong công thức
- Sử dụng được các hàm SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

8 Công nghệ

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 60%
- Tự luận: 40%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Mở đầu về chăn nuôi. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

9 Nghệ thuật
Âm nhạc: Thực hành tại lớp
Mỹ thuật: Sản phẩm

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Âm nhạc: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất của bài hát Mùa xuân cho em, Vùng cao quê em; Đọc nhạc số 4; Nhạc cụ giai 
điệu Bài thực hành số 4.
Mỹ thuật: Tạo được bức tranh ghép mảnh bằng giấy, bìa màu

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp
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STT MÔN

HÌNH THỨC - NỘI DUNG BÀI GIỮA KÌ 2
THÁNG 3

10
Giáo dục 
thể chất

Thực hành
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Chạy cự ly trung bình
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

11
Hoạt động 

trải 
nghiệm

Sản phẩm
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

CHỦ ĐỀ 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
NV2: Thực hiện những việc làm góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
NV4: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường 

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

12
Giáo dục 

địa 
phương

Sản phẩm
Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp


